I. TÌM HIỂU LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014

1. Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết Quốc hội mới thông qua Luật công chứng. Xin hỏi, Luật công chứng quy định về nguyên tắc hành nghề công chứng như thế nào?

Trả lời:

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật công chứng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Tại Điều 4 của Luật quy định về nguyên tắc hành nghề công chứng như sau:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Khách quan, trung thực.

3. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng.

2. Đề nghị cho biết Luật công chứng quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 5 Luật công chứng quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như sau:

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

3. Vừa qua, trong hoạt động công chứng đã diễn ra hiện tượng vi phạm quy định của pháp luật công chứng, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải xử lý. Đề nghị cho biết Luật công chứng quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 7 Luật công chứng quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng như sau:

1. Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

3. Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

4. Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

5. Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

6. Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

7. Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng;

8. Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

9. Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

10. Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

11. Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng;

12. Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

4. Luật công chứng quy định về tiêu chuẩn của công chứng viên như thế nào?

Trả lời: Điều 8 Luật công chứng quy định về tiêu chuẩn của công chứng viên như sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

1. Có bằng cử nhân luật;

2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng theo quy định của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

5. Tôi được biết Luật công chứng bổ sung quy định mới so với Luật công chứng năm 2006 về tiêu chuẩn công chứng viên phải tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Xin hỏi, quy định về đào tạo nghề công chứng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 9 Luật công chứng quy định về đào tạo nghề công chứng như sau:

1. Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.

2. Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng.

Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng và việc công nhận tương đương đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

6. Anh A đã có thời gian hành nghề luật sư được 10 năm. Hiện anh muốn chuyển sang hành nghề công chứng nên đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Đề nghị cho biết, theo quy định của Luật công chứng, anh A có được miễn đào tạo nghề công chứng không? Luật công chứng quy định những trường hợp nào được miễn đào tạo nghề công chứng?

Trả lời: 

1. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật công chứng, anh A được miễn được miễn đào tạo nghề công chứng. 

2. Theo quy định tại Điều 10 Luật công chứng năm 2014, những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

- Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

- Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

- Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

- Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

3. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định trên phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

7. Tôi được biết người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề công chứng. Đề nghị cho biết, Luật công chứng quy định về tập sự hành nghề công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 11 Luật công chứng quy định về tập sự hành nghề công chứng như sau:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

2. Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự phải có công chứng viên đáp ứng điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 3 Điều này và có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tập sự.

3. Tổ chức hành nghề công chứng phân công công chứng viên hướng dẫn người tập sự.

Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề công chứng. Công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tại cùng một thời điểm, một công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự.

Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Người tập sự hành nghề công chứng được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc liên quan đến công chứng do công chứng viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước công chứng viên hướng dẫn về những công việc đó. Người tập sự không được ký văn bản công chứng.

5. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự; được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

6. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

8. Luật công chứng quy định về bổ nhiệm công chứng viên như thế nào?

Trả lời:

Điều 12 Luật công chứng quy định về bổ nhiệm công chứng viên như sau:

1. Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Luật công chứng năm 2014 có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên được gửi đến Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm:

- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;

- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng;

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.

9. Đề nghị cho biết Luật công chứng quy định những trường hợp nào không được bổ nhiệm công chứng viên?

Trả lời:

Điều 13 Luật công chứng quy định những trường hợp sau đây không được bổ nhiệm công chứng viên:

1. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.

2. Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.

5. Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

10. Công chứng viên B đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự. Vậy, công chứng viên B có bị tạm đình chỉ hành nghề không?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 14 Luật công chứng, Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

- Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật công chứng thì công chứng viên B đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự sẽ bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

11. Đề nghị cho biết Luật công chứng quy định về miễn nhiệm công chứng viên như thế nào?

Trả lời:

Điều 15 Luật công chứng quy định việc miễn nhiệm công chứng viên như sau:

1. Công chứng viên được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác.

Công chứng viên nộp đơn đề nghị miễn nhiệm tại Sở Tư pháp ở nơi mình đăng ký hành nghề. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật công chứng năm 2014;

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

- Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

- Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

- Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

- Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật công chứng tại thời điểm được bổ nhiệm.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn hành nghề của công chứng viên tại địa phương mình. Khi có căn cứ cho rằng công chứng viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên kèm theo các tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên.

12. Luật công chứng quy định về bổ nhiệm lại công chứng viên như thế nào?

Trả lời:

Điều 16 Luật công chứng quy định về bổ nhiệm lại công chứng viên như sau:

1. Người được miễn nhiệm công chứng viên được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi có đề nghị bổ nhiệm lại.

2. Người bị miễn nhiệm công chứng viên được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật này và lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.

4. Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên được thực hiện như đối với bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên gồm:

- Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

- Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp người được miễn nhiệm công chứng viên được xem xét bổ nhiệm lại.

13. Tôi được biết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, Luật công chứng năm 2014 bổ sung một số quyền và nghĩa vụ mới so với Luật công chứng năm 20016. Đề nghị cho biết, theo Luật công chứng, công chứng viên có các quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Điều 17 Luật công chứng quy định công chứng viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Công chứng viên có các quyền sau đây:

- Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng;

- Tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng;

- Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này;

- Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;

- Được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội;

- Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:

- Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng;

- Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng;

- Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;

- Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng;

- Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh;

- Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên;

- Chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

14. Luật công chứng quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 18 Luật công chứng quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng như sau:

1. Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật này và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng.

3. Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

15. Tôi thấy thời gian vừa qua ở thành phố nơi tôi cư trú có nhiều Phòng công chứng được thành lập, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản. Đề nghị cho biết, Luật công chứng quy định về việc thành lập Phòng công chứng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 20 Luật công chứng năm 2014 quy định về thành lập Phòng công chứng như sau:

1. Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ sự cần thiết thành lập Phòng công chứng, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của Phòng công chứng trong ba số liên tiếp về các nội dung sau đây:

a) Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng;

b) Số, ngày, tháng, năm ra quyết định thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Phòng công chứng.

3. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng thì Sở Tư pháp phải đăng báo những nội dung thay đổi đó theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật công chứng năm 2014.

16. Đề nghị cho biết trong trường hợp nào thì chuyển đổi, giải thể Phòng công chứng. Yêu cầu, trình tự, thủ tục giải thể được Luật công chứng quy định như thế nào?

Trả lời:

 Điều 21 Luật công chứng quy định về chuyển đổi, giải thể Phòng công chứng như sau:

1. Trong trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng.

2. Yêu cầu, trình tự, thủ tục giải thể Phòng công chứng

Trường hợp không có khả năng chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án giải thể Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Phòng công chứng chỉ được giải thể sau khi thanh toán xong các khoản nợ, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động, thực hiện xong các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của Phòng công chứng trong ba số liên tiếp về việc giải thể Phòng công chứng.

17. Chúng tôi là những công chứng viên đang có nguyện vọng thành lập Văn phòng công chứng. Xin hỏi, Luật công chứng quy định về thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 23 Luật công chứng quy định về thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng như sau:

1. Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm đơn đề nghị thành lập và đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng bao gồm tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên Trưởng Văn phòng công chứng, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có).

4. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng gồm đơn đăng ký hoạt động, giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng phù hợp với nội dung đã nêu trong đề án thành lập và hồ sơ đăng ký hành nghề của các công chứng viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Văn phòng công chứng được hoạt động công chứng kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động.

18. Văn phòng công chứng P thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng có phải đăng ký nội dung thay đổi tại Sở Tư pháp nơi Văn phòng P đăng ký hoạt động không? Luật công chứng quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng như thế nào?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật công chứng, Văn phòng công chứng P thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng thì phải đăng ký nội dung thay đổi tại Sở Tư pháp nơi Văn phòng P đăng ký hoạt động.

2. Điều 24 Luật công chứng quy định như sau:

- Khi thay đổi một trong các nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng bao gồm: tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên Trưởng Văn phòng công chứng, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có), Văn phòng công chứng phải đăng ký nội dung thay đổi tại Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động.

Việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng sang huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

- Văn phòng công chứng thay đổi tên gọi, trụ sở hoặc Trưởng Văn phòng công chứng thì được Sở Tư pháp cấp lại giấy đăng ký hoạt động trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

19. Đề nghị cho biết Luật công chứng quy định về cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 25 Luật công chứng quy định về cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp hoặc cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở.

20. Văn phòng công chứng K mới được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động. Theo quy định của pháp luật, Văn phòng công chứng K phải thực hiện đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng như thế nào?

Trả lời:

Điều 26 Luật công chứng quy định về đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng công chứng phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau đây:

1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng;

2. Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm của công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng;

3. Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động.

21. Văn phòng công chứng M và Văn phòng công chứng N có trụ sở trong cùng một tỉnh. Hai Văn phòng này đang có ý định đề nghị hợp nhất thành một Văn phòng công chứng. Đề nghị cho biết Luật công chứng năm 2014 quy định về cách thức hợp nhất như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hợp nhất hai Văn phòng công chứng này?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 28 Luật công chứng, Văn phòng công chứng M và Văn phòng công chứng N có trụ sở trong cùng một tỉnh có thể hợp nhất thành một Văn phòng công chứng mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Văn phòng công chứng được hợp nhất, đồng thời chấm dứt hoạt động của các Văn phòng công chứng bị hợp nhất.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng công chứng.

3. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục hợp nhất, sáp nhập Văn phòng công chứng.

22. Luật công chứng quy định về chuyển nhượng Văn phòng công chứng như thế nào?

Trả lời:

Điều 29 Luật công chứng quy định về chuyển nhượng Văn phòng công chứng như sau:

1. Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. Văn phòng công chứng chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động công chứng được ít nhất là 02 năm.

Công chứng viên đã chuyển nhượng Văn phòng công chứng không được phép tham gia thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng.

2. Công chứng viên nhận chuyển nhượng Văn phòng công chứng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với người dự kiến sẽ tiếp quản vị trí Trưởng Văn phòng công chứng;

- Cam kết hành nghề tại Văn phòng công chứng mà mình nhận chuyển nhượng;

- Cam kết kế thừa quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

23. Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 30 Luật công chứng quy định Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong những trường hợp sau đây:

1. Văn phòng công chứng không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 23 của Luật công chứng năm 2014;

2. Hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động;

3. Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng;

4. Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh;

5. Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị miễn nhiệm chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết;

6. Văn phòng công chứng không bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


24. Tôi có cho một Văn phòng công chứng thuê nhà để làm trụ sở giao dịch, vừa qua đại diện Văn phòng thông báo cho tôi không tiếp tục thuê nữa vì Văn phòng đã chấm dứt hoạt động. Xin hỏi, có phải văn phòng công chứng này bị các cơ quan Nhà nước không cho phép hoạt động do vi phạm pháp luật?

Trả lời:


Việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng phòng công chứng gồm 03 trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật công chứng là:

- Văn phòng công chứng tự chấm dứt hoạt động; 
- Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập;

- Văn phòng công chứng bị hợp nhất, bị sáp nhập.

Như vậy, việc Văn phòng công chứng (đã thuê nhà của ông/bà làm trụ sở) chấm dứt hoạt động, lý do có thể là văn phòng công chứng này tự chấm dứt hoạt động hoặc bị hợp nhất, sáp nhập, hoặc không bảo đảm các điều kiện duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật nên bị thu hồi quyết định cho phép thành lập.

25. Đề nghị cho biết, khi chấm dứt hoạt động, Văn phòng công chứng phải thực hiện những thủ tục gì, thông báo cho cơ quan nào?


Trả lời:


Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật công chứng.


- Đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động thì chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng công chứng phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động. Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ khác, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình, thực hiện các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận. Trường hợp không thể thực hiện xong các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận thì phải thỏa thuận với người yêu cầu công chứng về việc thực hiện các yêu cầu đó.

Văn phòng công chứng có nghĩa vụ đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động. Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định cho phép thành lập và thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng với cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở. 

- Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất thì quyền, nghĩa vụ của Văn phòng công chứng do Văn phòng công chứng được hợp nhất hoặc Văn phòng công chứng nhận sáp nhập tiếp tục thực hiện.

- Đối với trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do bị thu hồi quyết định cho phép thành lập thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế, thống kê, công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng đó.


Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị thu hồi quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình; đối với yêu cầu công chứng đã tiếp nhận mà chưa công chứng thì phải trả lại hồ sơ yêu cầu công chứng cho người yêu cầu công chứng. Hết thời hạn này mà Văn phòng công chứng chưa hoàn thành xong các nghĩa vụ về tài sản hoặc trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do bị thu hồi quyết định cho phép thành lập vì toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì tài sản của Văn phòng công chứng, của công chứng viên hợp danh được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của Văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật về dân sự.


26. Tôi định công chứng hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà cho cháu tôi, tuy nhiên vào giờ hành chính thì tôi phải đi làm còn cháu tôi thì đi học. Xin hỏi các văn phòng công chứng có làm việc vào buổi tối hoặc thứ bảy, chủ nhật không?


Trả lời:


Theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật công chứng thì tổ chức hành nghề được quyền “Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân”.


Như vậy, pháp luật cho phép các tổ chức hành nghề công chứng được làm việc ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, ông/bà cần liên hệ với văn phòng công chứng cụ thể để biết lịch làm việc của văn phòng đó hoặc đặt lịch giao dịch với văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà của ông/bà.


Ngoài ra, tổ chức hành nghề công chứng quyền còn có các quyền quy định tại Điều 32 như sau:

- Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

- Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác. 

- Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng.

- Các quyền khác theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

27.  Xin hỏi, tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng được quy định tại Điều 33 Luật Công chứng gồm:

- Quản lý công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

- Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

- Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

- Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của tổ chức mình.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 38 của Luật công chứng.

- Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình tập sự tại tổ chức mình.

- Tạo điều kiện cho công chứng viên của tổ chức mình tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm.

- Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng.
- Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng.

- Chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

28. Con trai tôi đã tốt nghiệp trường đại học luật, nay cháu muốn học nghề công chứng. Xin hỏi sau khi học xong cháu phải làm thủ tục gì để được hành nghề công chứng?

Trả lời:

Để được hành nghề công chứng, công chứng viên phải được tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hành nghề cho công chứng viên của tổ chức mình tại Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 35 Luật công chứng. 

Cụ thể:

- Văn phòng công chứng đăng ký hành nghề cho công chứng viên của mình khi thực hiện đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng. 

- Phòng công chứng đăng ký hành nghề cho công chứng viên của mình sau khi có quyết định thành lập Phòng công chứng hoặc khi bổ sung công chứng viên.

Sở Tư pháp thực hiện đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên. 

Như vậy, sau khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề công chứng (kiểm tra lại thông tin), con ông/bà phải làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng (Văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng) và được tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hành nghề cho công chứng viên của tổ chức mình tại Sở Tư pháp, được Sở Tư pháp cấp thẻ công chứng viên.

29. Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thẻ công chứng viên?


Trả lời:


Thẻ công chứng viên được quy định tại Điều 36 Luật công chứng. Thẻ công chứng viên là căn cứ chứng minh tư cách hành nghề công chứng của công chứng viên. Công chứng viên phải mang theo Thẻ công chứng viên khi hành nghề công chứng.

Công chứng viên được cấp lại Thẻ công chứng viên trong trường hợp Thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng. Thẻ công chứng viên bị thu hồi trong trường hợp công chứng viên bị miễn nhiệm hoặc bị xóa đăng ký hành nghề.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết mẫu Thẻ công chứng viên, thủ tục đăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ công chứng viên.
30. Đề nghị cho biết công chứng viên có được hành nghề độc lập với tư cách cá nhân không?

Trả lời:

Công chứng viên không được hành nghề độc lập với tư cách cá nhân. 

Để được hành nghề công chứng, trước hết công chứng viên phải làm việc tại một tổ chức hành nghề công chứng với tư cách thành viên hợp danh hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề công chứng. Sau đó, tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hành nghề cho công chứng viên của tổ chức mình tại Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Sở Tư pháp thực hiện đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng.

Công chứng viên chỉ được hành nghề công chứng sau khi được cấp Thẻ công chứng viên và hành nghề dưới các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật công chứng:

- Công chứng viên của các Phòng công chứng;

- Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng; 

- Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng.

Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chứng viên tại các Phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Việc ký và thực hiện hợp đồng lao động với công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của Luật công chứng và pháp luật về lao động.


31. Bà P đặt cọc cho ông T 02 tỷ đồng để sang nhượng 02 căn nhà và mảnh đất 500m2, hợp đồng đặt cọc đã được công chứng viên D ở Văn phòng công chứng A công chứng. Tuy nhiên, 03 tháng sau ông T lại đồng ý chuyển nhượng nhà đất này cho ông K và hai bên làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại Văn phòng công chứng A và cũng được công chứng viên D thực hiện công chứng hợp đồng. Biết được sự việc bà P đã yêu cầu ông T và Văn phòng công chứng A phải trả bà 04 tỷ đồng đã đặt cọc và tiền vi phạm theo quy định của Bộ luật dân sự.

Xin hỏi, Văn phòng công chứng A có phải bồi thường cho bà P do hành vi công chứng của ông D hay không?


Trả lời:

Văn phòng công chứng A có phải bồi thường cho bà P theo quy định tại Điều 38 Luật công chứng.

Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi mà công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng. 

Công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên gây thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền cho tổ chức hành nghề công chứng đã chi trả khoản tiền bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật; trường hợp không hoàn trả thì tổ chức hành nghề công chứng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

32. Tôi có ủy quyền cho anh trai tham dự phiên tòa giải quyết tranh chấp quyền sử đất với bà O. Xin hỏi, tôi có thể làm trước hợp đồng ủy quyền và đề nghị văn phòng công chứng, công chứng vào hợp đồng đã soạn sẵn này không?

Trả lời:

Ông/bà có quyền soạn thảo sẵn hợp đồng ủy quyền và đề nghị văn phòng công chứng công chứng vào hợp đồng ủy quyền này.

Ông/bà phải tuân theo thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn được quy định tại Điều 40 Luật công chứng như sau:

1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ:

- Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

2. Các bản sao là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.  

3. Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

4. Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, giao dịch; giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng, giao dịch.

5. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.

6. Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

7. Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

8. Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên  yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các bản sao trong hồ sơ để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.


33. Tôi muốn lập di chúc, do đã già yếu nên không soạn thảo được bản di chúc, nay tôi nhờ phòng công chứng soạn thảo bản di chúc theo ý tôi và công chứng bản di chúc đó có được không?


Trả lời:


Đề nghị của ông/bà hoàn toàn được chấp nhận. Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng thực hiện soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo đề nghị của người yêu cầu công chứng theo quy định tại Điều 41 Luật công chứng.

Cụ thể,

Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ gồm: Phiếu yêu cầu công chứng; bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch.

Công chứng viên thực hiện các việc quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 40 của Luật này.

Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch. 

Người yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

34. Tôi có nhận chuyển nhượng 300m2 quyền sử dụng đất tại thị trấn Bần tỉnh Hưng Yên của ông Q. Vì tôi sống ở Hà Nội nên có đề nghị một Văn phòng công chứng ở Hà Nội công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này. Tuy nhiên công chứng viên ở Văn phòng công chứng ở Hà Nội đã từ chối công chứng cho tôi và hướng dẫn tôi đến Văn phòng công chứng ở Hưng Yên. Xin hỏi, vì sao Văn phòng công chứng ở Hà Nội này lại từ chối công chứng hợp ðồng chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất của tôi?


Trả lời:

Việc Văn phòng công chứng ở Hà Nội này lại từ chối công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Bần tỉnh Hưng Yên giữa ông/bà với ông Q là thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật công chứng.

Theo đó, Điều 42 quy định: Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của người yêu cầu công chứng, tránh tình trạng bất động sản đã được thế chấp, cầm cố hoặc chuyển nhượng cho một người, nay lại tiếp tục mang ra cầm cố, thế chấp hoặc chuyển nhượng cho người khác. 

35. Do bị tai nạn giao thông, tôi bị giảm 70% sức khỏe và không đi lại được. Nay tôi muốn chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cho ông M, nhưng không thể đến Văn phòng công chứng được. Ông M có nói rằng ông sẽ mời công chứng viên về tận nhà tôi để công chứng hợp đồng chuyển nhượng này. Xin hỏi, công chứng viên có đến nhà tôi theo lời mời của ông M không?

Trả lời:

Điều 44 Luật công chứng quy định việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 2 Điều 44 quy định: Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, vì ông/bà không thể đến tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên theo lời mời của ông M thì công chứng viên có thể đến nhà ông/bà để thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch của ông/bà.


36. Đề nghị cho biết, Luật công chứng quy định lời chứng của công chứng viên như thế nào?


Trả lời:


Lời chứng của công chứng viên được quy định tại Điều 46 Luật công chứng. Theo đó, lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.


37. Cô hàng xóm ở cạnh nhà tôi là người bị câm điếc bẩm sinh. Xin hỏi, những giao dịch, hợp đồng của cô ấy cần công chứng thì thực hiện như thế nào?


Trả lời:


Các giao dịch, hợp đồng cần công chứng của cô hàng xóm nhà ông/bà cần phải có người làm chứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng.


Khoản 2 quy định như sau: Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định.


38. Ông A vừa đi công chứng hợp đồng tặng cho con gái quyền sử dụng đất, ông A nói công chứng viên yêu cầu ông phải ký vào bản hợp đồng. Khi nghe ông A nói vậy, tôi rất băn khoăn với trường hợp của chú R bị mù bẩm sinh. Xin hỏi trong trường hợp chú R cần công chứng giao dịch, hợp đồng mà chú R lại không ký được thì giải quyết như thế nào?


Trả lời:


Điều 48 Luật công chứng quy định: Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký thì việc điểm chỉ được thay thế việc ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào. 

Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp: Công chứng di chúc; theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng. 

Như vậy, những hợp đồng, giao dịch của ông R cần công chứng mà ông R không ký được thì sẽ thực hiện điểm chỉ.

39. Ông A góp vốn vào công ty cổ phần X bằng quyền sử dụng đất, trong hợp đồng góp vốn đã được công chứng, ở trang 2 đã ghi thiếu một chữ cái về địa chỉ của thửa đất là ở xã Minh Khai thành xã Minh Kha. Ông A hỏi ông có phải làm lại hợp đồng và công chứng lại không? 


Trả lời:


Ông A không phải làm lại hợp đồng để xin công chứng lại. Khi phát hiện có sai sót về lỗi kỹ thuật (như trường hợp của ông A) thì người yêu cầu công chứng hoặc những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó (như trường hợp các cổ đông trong công ty cổ phần X) đề nghị tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng.


Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được quy định tại Điều 50 Luật công chứng như sau:


1. Lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

2. Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật. 

3. Công chứng viên thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật có trách nhiệm đối chiếu từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ công chứng, gạch chân chỗ cần sửa, sau đó ghi chữ, dấu hoặc con số đã được sửa vào bên lề kèm theo chữ ký của mình và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên có trách nhiệm thông báo việc sửa lỗi kỹ thuật đó cho người tham gia hợp đồng, giao dịch.

Như vậy ông A chỉ cần đến tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của mình để yêu cầu sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng này đã chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật này.


40. Bà H lập một bản di chúc và đã công chứng bản di chúc này. Ba năm sau bà muốn thay đổi một số nội dung trong di chúc, có lúc bà muốn hủy bỏ bản di chúc trước đó và lập một bản mới. Xin hỏi, trong trường hợp này giải quyết như thế nào?


Trả lời:


Khi thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thì người đã yêu cầu công chứng (đối với trường hợp công chứng di chúc, như bà H) hoặc tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch thỏa thuận, thống nhất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đến tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đó.

 
Điều 51 Luật công chứng quy định công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. 

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch. 

Như vậy, muốn thay đổi mội số nội dung trong bản di chúc hoặc hủy bỏ bản di chúc đã được công chứng thì bà H cần đến tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng bản di chúc đó để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bản di chúc.

41. Bà Q đi công tác nước ngoài 01 tháng và giao nhà cho người giúp việc trông nom. Người giúp việc đã làm giả chứng minh thư nhân dân mang tên bà Q với ảnh của mình và lấy trộm sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán nhà đất cho ông T. Hợp đồng chuyển nhượng đã được Văn phòng công chứng K thực hiện công chứng. Khi về nước bà Q phát hiện sự việc, xin hỏi bà Q có quyền yêu cầu cơ quan nào hủy bỏ văn bản công chứng này?

Trả lời:

Trong trường hợp này, bà Q cần yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo quy định tại Điều 52 Luật công chứng.

Điều 52 quy định như sau: Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật.

42. Ông K là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, ông đã thế chấp quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở trên đất đó có giá trị khoảng 10 tỷ cho Ngân hàng Z để thực hiện khoản vay 02 tỷ. Hợp đồng thế chấp đã được công chứng tại Văn phòng công chứng A. Nay ông K muốn vay thêm 02 tỷ nữa và vẫn thế chấp nhà đất này. Xin hỏi, việc công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà lần này sẽ thực hiện như thế nào?

Trả lời:


Điều 54 Luật công chứng quy định: Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

Trường hợp một bất động sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ và hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau đó được tiếp tục thế chấp để bảo đảm cho một nghĩa vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp đồng thế chấp tiếp theo phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo đó.  
Như vậy, ông K cần đến Văn phòng công chứng A đề nghị Văn phòng này công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo. Trường hợp Văn phòng công chứng A chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp lần này.

43. Bà P cư trú ở Hà Nội có mua một căn hộ trong thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho em trai đang cư trú ở đây thực hiện giao dịch. Bà P xin hỏi, em trai bà có bắt buộc phải ra Hà Nội để cùng bà đến phòng công chứng làm hợp đồng ủy quyền không?


Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật công chứng thì trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.
Căn cứ vào quy định này thì em trai bà P không nhất thiết phải ra Hà Nội để cùng bà đến phòng công chứng làm hợp đồng ủy quyền mà bà P sẽ đến một tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại thành phố Hà Nội để công chứng hợp đồng ủy quyền sau đó gửi hợp đồng đã được công chứng này cho em trai và người em trai bà P sẽ mang hợp đồng đó đến một tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để công chứng. Hợp đồng ủy quyền chỉ có hiệu lực khi được cả hai tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng.

44. Anh N là con trai bà Y chở bà đến phòng công chứng để công chứng di chúc của bà. Thấy thái độ của bà Y rất sợ sệt có biểu hiện bị cưỡng ép, công chứng viên đã từ chối công chứng. Xin hỏi việc từ chối này có đúng không?

Trả lời:

Công chứng viên có quyền từ chối công chứng di chúc trong các trường hợp quy định tại Điều 56 Luật công chứng.

Điều 56 Luật công chứng quy định người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó.

Trong trường hợp của bà Y, công chứng viên cần hỏi riêng bà Y (không có mặt của anh N) về nội dung di chúc có phải là ý chí cá nhân của bà Y không, bà có bị ai đe dọa hoặc cưỡng ép không. Nếu bà Y không trả lời hoặc trả lời chung chung, không rõ vấn đề thì công chứng viên từ chối công chứng.

45. Đề nghị cho biết việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản được quy định tại Điều 57 Luật công chứng như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. 

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác. 

2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc. 

3. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng. 

4. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

46. Bà M có 03 người con, trong đó chị O là con cả đang định cư ở nước ngoài. Khi bà M mất, chị O đã nói với hai em là mình không nhận di sản của mẹ và để lại cho hai em. Có người nói rằng việc từ chối nhận di sản của chị O phải công chứng. Xin hỏi pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Việc từ chối nhận di sản thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự tại Điều 642, theo đó, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.


Đồng thời Điều 59 Luật công chứng quy định việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản: Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.


Căn cứ vào các điều luật trên thì việc từ chối nhận di sản của chị O phải lập thành văn bản. Pháp luật không quy định phải công chứng văn bản từ chối nhận di sản, việc có công chứng hay không công chứng văn bản từ chối nhận di sản do người từ chối thừa kế quyết định. Tuy nhiên, người này có nghĩa vụ (bắt buộc) phải thông báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.


47. Đề nghị cho biết, tổ chức hành nghề công chứng có được lưu giữ bản di chúc do tổ chức mình thực hiện công chứng không?

Trả lời:

Điều 60 Luật công chứng quy định việc nhận lưu giữ di chúc của tổ chức hành nghề công chứng như sau:

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc của mình. Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc. 

2. Đối với di chúc đã được tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ nhưng sau đó tổ chức này chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì trước khi chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể, tổ chức hành nghề công chứng phải thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì di chúc và phí lưu giữ di chúc phải được trả lại cho người lập di chúc.

48. Con gái tôi đi du học ở nước ngoài, nay cháu về nước xin việc làm, cơ quan nhận cháu vào làm việc yêu cầu cháu phải công chứng bản dịch các văn bằng đã được nước ngoài cấp. Xin hỏi, con tôi tự dịch các văn bằng này và mang đến tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng vào bản dịch đó có đúng không?

Trả lời:


Điều 61 Luật công chứng quy định công chứng bản dịch như sau:

1. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.

2. Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

3. Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, con ông/bà phải mang bản gốc văn bằng do nước ngoài cấp đến tổ chức hành nghề công chứng đề nghị họ công chứng bản dịch. Việc dịch các văn bằng này do cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 

49. Đề nghị cho biết những trường hợp nào công chứng viên không được nhận công chứng bản dịch?

Trả lời:

Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật công chứng, gồm:

- Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả; 

- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

50. Trên thực tế đã xảy ra trường hợp một tài sản được công chứng hai lần để thực hiện hai giao dịch khác nhau. Xin hỏi, Luật công chứng năm 2014 quy định như thế nào để khắc phục tình trạng này?

Trả lời:

Thực tiễn hoạt động công chứng thời gian qua cho thấy, do thiếu hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch đã được công chứng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tính an toàn trong việc công chứng các hợp đồng, giao dịch (ví dụ như một tài sản được công chứng hai lần để thực hiện hai giao dịch khác nhau). Để khắc phục tình trạng này, Luật công chứng năm 2014 đã quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng để phục vụ cho hoạt động công chứng tại Điều 62.

Theo đó, 

1. Cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. 

51. Đề nghị cho biết, hồ sơ công chứng được tổ chức hành nghề công chứng lưu gồm những giấy tờ gì?


Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng phải bảo quản chặt chẽ, thực hiện biện pháp an toàn đối với hồ sơ công chứng.

Đồng thời Điều 63 Luật quy định những giấy tờ có trong hồ sơ công chứng bao gồm:

- Phiếu yêu cầu công chứng;

- Bản chính văn bản công chứng;

- Bản sao các giấy tờ mà người yêu cầu công chứng đã nộp;

- Các giấy tờ xác minh, giám định và giấy tờ liên quan khác.
Hồ sơ công chứng phải được đánh số theo thứ tự thời gian phù hợp với việc ghi trong sổ công chứng.

52. Xin hỏi, việc lưu trữ hồ sơ công chứng trong thời gian bao nhiêu năm?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 64 Luật công chứng quy định: Bản chính văn bản công chứng và các giấy tờ khác trong hồ sơ công chứng phải được lưu trữ ít nhất là 20 năm tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; trường hợp lưu trữ ngoài trụ sở thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tư pháp. 

53. Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì việc giải quyết hồ sơ công chứng được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 64 Luật công chứng thì kho tổ chức hành nghề công chứng chuyển đổi, giải thể, chấm dứt hoạt động, hồ sơ công chứng phải được chuyển cho một Phòng hoặc Văn phòng công chứng khác đang hoạt động.

Cụ thể:

- Trường hợp Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng thì hồ sơ công chứng do Văn phòng công chứng được chuyển đổi quản lý.

- Trường hợp Phòng công chứng bị giải thể thì hồ sơ công chứng phải được chuyển cho một Phòng công chứng khác hoặc một Văn phòng công chứng do Sở Tư pháp chỉ định.

- Trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động thì Văn phòng công chứng đó phải thỏa thuận với một Văn phòng công chứng khác về việc tiếp nhận hồ sơ công chứng; nếu không thỏa thuận được hoặc Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do toàn bộ công chứng viên hợp danh chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Sở Tư pháp chỉ định một Phòng công chứng hoặc một Vãn phòng công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 31 Luật công chứng còn quy định trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do bị hợp nhất, sáp nhập thì quyền, nghĩa vụ của Văn phòng công chứng do Văn phòng công chứng được hợp nhất hoặc Văn phòng công chứng nhận sáp nhập tiếp tục thực hiện. Như vậy, hồ sơ công chứng sẽ được chuyển cho Văn pḥng công chứng được hợp nhất hoặc Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.

54. Trong quá trình chuyển nhà, ông D bị mất một bản hợp đồng đã được công chứng, nay ông muốn xin bản sao hợp đồng từ Văn phòng công chứng có được không?

Trả lời:


Việc cấp bản sao văn bản công chứng được quy định tại Điều 65 Luật công chứng. Theo đó, việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp:

- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.

- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.

Như vậy, ông D có quyền đến tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ bản chính của hợp đồng đã công chứng để đề nghị cấp bản sao.

55. Ngay sau khi thực hiện công chứng bản di chúc, tôi muốn nhờ Phòng công chứng lưu giữ bản di chúc này. Phòng công chứng cho biết tôi phải trả phí cho việc lưu giữ bản di chúc này. Xin hỏi, điều này có đúng không và pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời: 

Việc bạn yêu cầu phòng công chứng lưu giữ di chúc được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật công chứng về nhận lưu giữ di chúc, khi phòng công chứng thực hiện yêu cầu nhận lưu giữ di chúc của bạn thì bạn phải nộp một khoản “phí công chứng” theo quy định tại Điều 66 Luật công chứng, cụ thể như sau: 

1. Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.

Người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng.

2. Mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý phí công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc Phòng công chứng yêu cầu ông/bà phải trả phí cho việc lưu giữ bản di chúc là đúng.

56. Ông A muốn tặng cho cháu mình mảnh đất có diện tích 200m2, ông A đã đề nghị công chứng viên của Văn phòng công chứng G soạn thảo hợp đồng tặng cho và thực hiện việc công chứng hợp đồng này. Ông A có phải trả thù lao cho công chứng viên về dịch vụ soạn thảo hợp đồng không?  

Trả lời:

Điều 67 Luật công chứng quy định về thù lao công chứng như sau:

1. Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương. Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì ông A phải trả thù lao cho công chứng viên khi người này thực hiện soạn thảo hợp đồng tặng cho giúp ông.

57. Khi yêu cầu công chứng, các chi phí khác được tính sẽ phát sinh trong trường hợp nào?

Trả lời:

Điều 68 Luật công chứng quy định như sau:

1. Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó.

Mức chi phí do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận. Tổ chức hành nghề công chứng không được thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

2. Tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết rõ nguyên tắc tính chi phí khác và có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về các chi phí cụ thể đó.

58. Ông B đến Văn phòng công chứng Nam Việt công chứng bản di chúc của mình. P là con của ông B có chơi với T là công chứng viên của Văn phòng công chứng Nam Việt. T đã kể cho P nghe về nội dung bản di chúc của ông B. Hỏi hành vi tiết lộ thông tin về nội dung công chứng của công chứng viên T sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời: 

Hành vi của công chứng viên T là vi phạm pháp luật được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Luật công chứng (nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng tiết lộ thông tin về nội dung công chứng).

Theo quy định tại Điều 71 Luật công chứng về xử lý vi phạm đối với công chứng viên thì: Công chứng viên vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với hành vi tiết lộ nội dung bản di chúc, công chứng viên T sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 03 triệu đến 07 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

59. Tổ chức hành nghề công chứng có hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời: 

Điều 72 Luật công chứng quy định xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề công chứng như sau: 

Tổ chức hành nghề công chứng vi phạm quy định của Luật này thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

60. Người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Điều 73 Luật công chứng quy định xử lý vi phạm đối với người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng như sau:

Người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng hoặc cản trở công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện quyền, nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

61. Ông B làm giả thẻ công chứng viên để được Văn phòng công chứng A nhận làm công chứng viên của Văn phòng. Hỏi ông B sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:  

Cá nhân, tổ chức hành nghề công chứng bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 74 Luật công chứng như sau:

1. Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề công chứng mà hành nghề công chứng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức không đủ điều kiện hành nghề công chứng mà hành nghề công chứng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, ông B phải chấm dứt hành vi vi phạm và bị xử lý vi phạm hành chính về hai hành vi: Cá nhân không có thẩm quyền công chứng mà hoạt động với danh nghĩa người có thẩm quyền công chứng; Sử dụng thẻ công chứng viên giả. Căn cứ vào mức độ vi phạm của hai hành vi này, ông A bị phạt tiền với các mức lần lượt là: từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 14);  từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14) của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

62. Do có tính ham cờ bạc và đang nợ một khoản tiền nên ông K đã giả mạo chữ ký của vợ để ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để công chứng hợp đồng chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất cho ông B. Hỏi trong trường hợp này ông K bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 75 Luật công chứng quy định về xử lý vi phạm đối với người yêu cầu công chứng cụ thể như sau: 

Người yêu cầu công chứng có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy tờ, văn bản trái pháp luật hoặc có hành vi gian dối khác khi yêu cầu công chứng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định trên và Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì hành vi của ông A là gian dối, không trung thực khi yêu cầu công chứng, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này thì hành vi của ông A bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 ðồng ðến 3.000.000 ðồng. 

63. Đề nghị cho biết cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa người yêu cầu công chứng và công chứng viên?

Trả lời: 

Điều 76 Luật công chứng quy định Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa người yêu cầu công chứng và công chứng viên liên quan đến hoạt động công chứng.

Cụ thể, Điều 76 quy định: Trong trường hợp giữa người yêu cầu công chứng và công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng có tranh chấp liên quan đến hoạt động hành nghề công chứng thì các bên có quyền khởi kiện vụ việc ra Tòa án để giải quyết tranh chấp đó.

64. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên được thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên được quy định tại Điều 77 Luật công chứng như sau: 

1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

65. Ông A là công dân Việt Nam, hiện đang cư trú tại Úc. Ông A hỏi, ông có thể đến cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để công chứng hợp đồng, giao dịch với người Việt Nam cũng ở nước ngoài không?

Trả lời:

Điều 78 Luật công chứng quy định như sau: 

1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam.

2. Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện công chứng phải có bằng cử nhân luật hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng.

3. Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao thực hiện công chứng theo thủ tục chung về công chứng theo quy định của Luật công chứng và có các quyền: Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật công chứng; đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng; được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Đồng thời viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao thực hiện công chứng có các nghĩa vụ sau: Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng; tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng; giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng; giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, ông A có thể đến cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để công chứng các hợp đồng, giao dịch trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam.

